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Rác tươi

sống・ Cành

cây v.v

Báo

Tạp chí ・

Các loại giấy

khác

Thùng carton

Hộp giấy

Lon rỗng・

Chai thủy tinh

rỗng

Chai nhựa

●Hãy bóc và vứt nhãn cùng với

 「Rác cháy được」

●Hãy vứt nắp theo dạng

  「Rác không cháy」

Khay đĩa

 đựng thực

phẩm

(Khay đĩa làm

từ vật liệu

xốp)

●Hãy bóc màng bọc thực phẩm, lấy thức ăn

 　v.v khỏi khay, rửa qua khay rồi hãy vứt

●Vứt khay đĩa làm bằng nhựa, bằng giấy

　cùng với 「Rác cháy được」

Dụng cụ điện

gia dụng cỡ

nhỏ

Gốm sứ・

Nhựa cứng・

Loại khác

Bình xịt・

Bình ga du lịch

Pin khô・

Nhiệt kế・

Thuốc lá điện ・

Bật lửa đã hết

gas

Ống đèn

 huỳnh quang
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Xe đạp

Lò sưởi

Giường v.v
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★Hãy vứt rác từ sáng sớm đến 8h30 phút vào đúng ngày quy định, đúng địa điểm quy định

★Mỗi 1 hộ gia đình chỉ được vứt tối đa 1 lần 3 túi, mỗi túi có kích thước tương đương với loại túi 45L đựng rác cháy được

★Hãy mua túi đựng rác chuyên dụng (Túi dành cho rác cháy được, lon rỗng・Chai thủy tinh rỗng, chai nhựa・Khay đĩa đựng thực phẩm) tại các cửa hàng trong TP

★Đồ có một trong 3 chiều dài, rộng, cao trên 60cm sẽ thuộc 「Rác quá khổ」(Có một số trường hợp ngoại lệ)

Cách phân loại và vứt rác thông thường・rác tài nguyên
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●Hãy cho vào túi chuyên dụng của rác cháy được, viết tên hội dân phố

    (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình bên ngoài rồi đem đi vứt.

●Đường kính của cành cây tối đa là 10cm, cắt cành cây ngắn hơn 60cm rồi

    buộc lại, hãy viết tên hội dân phố (hoặc tên khu vực) và họ tên của mình

    ra giấy, dán bên ngoài rồi mới đem đi vứt.

●Hãy vứt quần áo bằng da cùng với 「Rác cháy được」

●Có thể kẹp giấy quảng cáo vào giữa các tờ giấy báo hoặc xếp chồng lên nhau,

   dùng dây buộc lại theo hình chữ thập rồi đem đi vứt

●Hãy viết 「Tochigishi shoyu」lên bên trên của tập giấy báo bằng bút lông

   dầu (Magic) v.v

●Buộc riêng tạp chí và các loại giấy khác lại bằng dây theo hình chữ thập rồi

    đem đi vứt

●Với các loại hộp giấy rỗng to, cắt mở hộp rồi buộc lại.

●Đối với các loại giấy nhỏ（★） không thể buộc theo hình chữ thập, hãy cho vào

   túi giấy (Loại túi không được gia công bằng nilon), sau đó dùng dây buộc túi theo

   hình chữ thập hoặc dùng máy dập ghim đóng miệng túi lại rồi đem đi vứt

●Dùng dây buộc vỏ thùng carton, túi đựng gạo theo hình chữ thập để vứt

●Bóc và vứt băng dính, vật liệu giảm xóc cùng với 「Rác cháy được」

●Rửa sạch, cắt mở hộp, để khô, dùng dây buộc riêng loại hộp giấy này

theo hình chữ thập để vứt

●Hãy cho vào túi trong suốt hoặc túi bán trong suốt có thể nhìn thấy bên trong.  Hãy viết  tên hội dân phố (tên khu

vực・tên thôn) và họ tên của mình (Đồ có kích cỡ lớn hơn 60cm, thuộc 「Rác quá khổ」)

●Với các thiết bị có kích thước nhỏ hơn 40 cm và chứa thông tin cá nhân (VD: điện thoại di  động, máy tính xách tay),

hãy sử dụng các hộp thu gom đặt tại Phòng môi trường tại Tòa thị chính, trung tâm xử lý rác Tochigi Clean Plaza hay c

ác các Văn phòng chi nhánh tổng hợp của TP

●Lò sưởi chạy bằng dầu thô hay các thiết bị có chứa CFC thì hãy vứt theo 「Rác quá khổ」

●Nếu có bộ phận nào trên dụng cụ làm bằng vải hoặc bằng gỗ thì đem vứt dụng cụ này theo dạng

「Rác không cháy」

●Với trường hợp trả phí để thu gom riêng theo từng hộ, chúng tôi sẽ đến thu tận nhà.

●Đăng ký mọi lúc dịch vụ thu gom rác quá khổ theo Số ĐT chuyên dụng（☎31-2448）

●Có thể tự vận chuyển đến nhà máy xử lý rác (Tochigi clean plaza)

●Tuyệt đối không được vứt ở điểm thu gom rác

●Hãy cho vào túi trong suốt hoặc túi bán trong suốt có thể nhìn thấy bên trong

Hãy i viết  tên hội dân phố (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình

●Ly thủy tinh vỡ, dao kéo v.v, hãy dùng giấy v.v gói lại và viết cảnh báo nguy hiểm bên ngoài

VD như: 「ガラス　きけん」

●Nếu kích thước chiều lớn nhất trên 60cm thì vứt theo 「Rác quá khổ」

●Chỉ áp dụng cho lon rỗng・chai thủy tinh rỗng đựng đồ ăn uống (bao gồm cả đồ ăn  uống cho

   động vật cảnh) Vứt các loại lon rỗng, chai thủy tinh rỗng khác theo dạng 「Rác không cháy」

●Cho lon rỗng và chai thủy tinh rỗng vào túi chuyên dụng dùng cho Lon rỗng・Chai thủy tinh

    rỗng, viết tên hội dân phố (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình lên túi rồi hãy vứt

●Hãy vứt nắp của các lon rỗng hình chai, nắp của các hộp đồ ăn, hộp bánh kẹo, các lon

    rỗng được dán giấy bên ngoài, các lon bẩn, hoen rỉ không rửa sạch được theo dạng

「Rác không cháy」

●Cho chung chai nhựa, khay đĩa đựng

   thực phẩm vào túi chuyên dụng dùng

   cho chai nhựa và khay đĩa đựng thực

   phẩm

   Hãy viết tên hội dân phố (tên khu vực・

   tên thôn) và họ tên của mình lên túi

●Hãy sử dụng hết bên trong, đục 2 lỗ trở lên. Dùng bút lông dầu (Magic) v.v viết dấu hiệu

    khoanh tròn chỗ đục lỗ.

　Cho riêng bình xịt vào túi trong suốt hoặc túi bán trong suốt nhìn thấy được bên trong để vứt.

   Không được để lẫn với các loại rác khác.

   Hãy viết bên ngoài túi tên hội dân phố (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình

●Tìm địa điểm thông thoáng và quan sát cẩn thận xung quanh khi đục lỗ bình xịt

●Cho vào túi trong suốt hoặc túi bán trong suốt nhìn thấy được bên trong để vứt Hãy viết bên

     ngoài túi tên hội dân phố (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình

●Có thể cho chung các loại Pin khô, thuốc lá điện, bật lửa đã dùng hết vào cùng1 túi  để  vứt

     Tuy nhiên, không được cho ống đèn huỳnh quang vào cùng túi

●Đóng trở lại hộp khi đã mua hoặc cho vào túi nhình thấy được bên trong để vứt

　Nếu vứt loại không có hộp đi kèm, hãy dùng dây buộc các ống lại để vứt

●Hãy viết tên hội dân phố (tên khu vực・tên thôn) và họ tên của mình lên hộp hoặc

    bên ngoài túi, hoặc viết ra giấy rồi dán lên hộp để vứt

●Được vứt tối đa 5 ống/ 1 lần

● Vứt ống đèn huỳnh quang bị vỡ hoặc sản phẩm đèn LED theo 「Rác không cháy」

●Rác tươi sống ●Giấy vụn・Nilon・Thùng xốp・Nhựa

mềm・Băng video

●Quần áo・Giày・

túi (cặp)

●Tã, bỉm giấy ●Cành cây

Hãy loại bỏ chất bẩn 
trong tã vào bồn cầu

Hãy viết 「Tochigishi shoyu」lên bên trên.

Có thể buộc giấy báo và giấy quảng cáo 
cùng nhau.

Vứt các loại giấy được mạ vàng, bạc, giấy được gia công 

bằng nilon cùng với 「Rác cháy được」

★Thế nào là loại giấy nhỏ:

VD: Vỏ hộp kẹo, vỏ bao thuốc lá, lõi giấy vệ sinh, lõi màng bọc thực phẩm, phong bì thư, giấy memo, 
danh thiếp, vé, bưu thiếp, phong bì tiền mừng, khay đựng trứng bằng giấy v.v…

※Trường hợp có thông tin cá nhân trên giấy, nên cắt hoặc xóa bằng bút đen để che giấu thông tin 

đó rồi hãy vứt.

※Những loại giấy sau không thể tái chế, hãy vứt cùng với 「Rác cháy được」: Giấy than, giấy có 

mùi, giấy có mùi thơm (hộp hương thắp, hộp xà phòng bột v.v), giấy được gia công chống thấm 
nước (cốc giấy, đĩa giấy, giấy dầu v.v), giấy cảm nhiệt (giấy FAX, hóa đơn v.v), ảnh, tem rán.

●Hộp giấy
Chỉ áp dụng với loại bên trong có màu trắng

Nếu bên trong được tráng nhôm hoặc có màu khác thì 

vứt  cùng với 「Rác cháy được」

●Thùng carton

●Túi đựng gạo

［Cách phân biệt thùng carton］

Loại có sóng ở bên trong

Nếu không phải loại này, hãy vứt 

cùng với 「Tạp chí ・Các loại giấy 

khác」

●Báo・Tờ giấy quảng cáo

được gửi kèm theo báo

●Các loại giấy nhỏ Dùng dây buộc lại theo 
hình chữ thậpCho vào 

túi giấy

Dùng máy 
dập ghim 
đóng miệng 
túi lại

Bóc phần nilon, giấy nhôm khỏi bao thuốc 
lá hay phong bì có cửa sổ rồi hãy vứt

●Tạp chí・Truyện tranh・Sách・Giấy to・Hộp giấy rỗng 

(Hộp giấy ăn v.v)

●Lon rỗng ・Đồ hộp đựng bánh kẹo cũng vứt vào loại

「Lon rỗng」

・Với đồ hộp đựng thực phẩm, hãy lấy hết 

thực phẩm ra, rửa qua rồi hãy vứt

・Tháo nắp ra, rửa qua rồi hãy vứt.

Vứt nắp theo dạng「Rác không cháy」

●Chai thủy

tinh rỗng

●Chai nhựa

●Khay màu trắng

Chỉ thu hồi chai có kí 
hiệu này

Chỉ thu hồi chai đựng nước ngọt, nước tương, mirin, đồ uống có cồn
Hãy vứt bình nước dùng cho cây nước, máy lọc nước theo dạng    

「Rác không cháy」

Hãy vứt các loại chai nhựa khác (chai đựng dầu ăn v.v) hay chai bị bẩn, 

chai không làm sạch được cùng với「Rác cháy được」

●Khay có hoa văn ●Khay màu Cách phân biệt 〔Khay đĩa đựng thực phẩm

(Khay đĩa làm từ vật liệu xốp)〕

Lây mốc là loại mà tăm tre có thể xuyên qua

Các loại đĩa làm từ vật liệu xốp chuyên dụng cho thực phẩm dùng để đựng cá, thịt, rau quả v.v 
không chỉ là loại màu trắng mà loại có hoa văn, có màu đều thuộc cùng loại rác này . 

Hãy vứt hộp natto (đậu nành lên men), cốc mỳ ăn liền cùng với 「Rác cháy được」

●Quạt・Máy hút bụi ●Máy ảnh số ・

Máy quay video

●Máy nghe nhạc di động・

Máy trò chơi điện tử

●Dụng cụ chăm sóc

cơ thể.

●Gốm sứ

●Thủy tinh

●Lọ dầu gội, nước 

giặt v.v bằng nhựa 
cứng

● Lon rỗng, thùng rỗng・

Chai thủy tinh rỗng・

nắp chai nhựa
Nắp hộp đựng thức ăn

Cho dù kích thước của túi đựng 
gôn, gậy chơi gôn, ô như thế nào, 
vẫn vứt chúng theo dạng 

「Rác không cháy」

Những thứ khác như: xoong nồi, 
ấm đun nước, dụng cụ ăn uống, 
chai mỹ phẩm, đồ chơi, CD, chậu 
rửa, thùng nhựa v.v 

Cách phân biệt các sản phẩm bằng nhựa
Lấy độ cứng của chai nhựa làm tiêu chuẩn để phân biệt chứ không phải là có dấu hiệu nhựa hay không. 

Nếu mềm hơn chai nhựa, vứt theo 「Rác cháy được」. Nếu cứng hơn chai nhựa, vứt theo「Rác không cháy」

(VD: mềm như khay đựng trứng, đậu phụng, túi nilon, chai sốt Mayone, sốt cà chua, túi bọc thực phẩm ăn liền, 

túi bánh kẹo, bim bim v.v vứt cùng với 「Rác cháy được」

●Bình xịt (Bình xịt tóc・Xịt côn trùng・Bình ga du lịch v.v)

●Túi đựng gôn

Vứt quả bóng gôn 
cùng với 

「Rác cháy được」

●Ô

●Bóng đèn

(ngoại trừ ống đèn 
huỳnh quang)

Hãy sử dụng hết 
bên trong, đục 2 lỗ 
trở lên

Dùng bút lông dầu 
(Magic) v.v viết dấu 
hiệu khoanh tròn chỗ 

Cho riêng bình xịt vào túi trong 
suốt hoặc bán trong suốt để vứt

●Pin mangan

●Pin kiềm

●Bật lửa ●Nhiệt kế đo thân nhiệt Không được vứt các loại pin sau tại các điểm thu gom rác như: Pin 
Niken-Cadmium, pin sạc, pin cúc áo. Hãy mang những loại pin này đến 
vứt vào "Hộp thu hồi pin sạc", hay "Thùng thu hồi pin cúc áo" tại 
Phòng Môi trường trong Tòa thị chính TP, Trung tâm xử lý rác Tochigi 
Clean Plaza, các Văn phòng Chi nhánh tổng hợp của TP, các cửa hàng, 
các điểm hỗ trợ thu hồi tái chế
(Chi tiết xem phía dưới bên bên phải tờ giấy này)

Hãy vứt loại không chứa thủy 

ngân theo 「Rác không cháy」

Chỉ thu gom đồ 
đã dùng hết

Hình tròn・dạng ống・dạng bóng v.v

Xe đạp・Xe đẩy trẻ em・Gậy phơi 

quần áo・Lò sưởi dầu v.v

Giá phơi đồ・Đồ nội thất (nhỏ hơn 

170cm) v.v
Giường đơn・Đồ nội thất lớn v.v

(Đồ có kích thước trên 170cm)

Giường đôi・Bàn ghế, sofa v.v

1000 Yên

1000 Yên

～2000 Yên 3000 Yên 4000 Yên

Đồ nguy hiểm・Đồ khó xử lý Rác công ty・Rác số lượng lớn 4 loại dụng cụ điện gia dụng Các điểm hỗ trợ thu hồi pin cúc áo, pin sạc dạng nhỏ

※Thông tin được cập nhật tại thời điểm ngày 31/5/2022

Cửa hàng Fuji mart Tsuga, (Công ty CP) FUJITA Corporation 

Các cửa hàng trong TP của Comeri Hard and Green
(Cửa hàng Iwafune, cửa hàng Jonai, cửa hàng Ohira, cửa hàng Tsuga, cửa hàng Fujioka, cửa hàng 
Tochigi Omori)

Cửa hàng Kojima * Big Camera Tochigi, (Công ty CP) Kojima
Cửa hàng TechLand Tochigi, (Công ty CP) Yamadadenki
Cửa hàng Panauista Sonobe, Công ty CP Fujikura Electric 
Trung tâm thiết bị trợ thính 
Tochigi Hochouki Centa (TNHH)
Cửa hàng kính Megane ichiba 
Tochigi Hirayanagi
Cửa hàng kính Fuji Megane Tochigi
Cửa hàng kính Wako Megane tại
Ohira, và trụ sở chính tại Tochigi
(Công ty CP) Hiraoka

Pin cúc áo（Trích từ trang Web của Hiệp hội Công nghiệp Pin）

Pin sạc dạng nhỏ (Trích từ trang Web của Hiệp hội tái chế pin sạc Nhật bản 

JBRC)

Cửa hàng TechLand Tochigi, (Công ty CP)
Yamadadenki
Cửa hàng Wista Fujikura Ohira, (Công ty CP) 
Fujikura Electric 
Cửa hàng Panauista Sonobe, (Công ty CP) 
Fujikura Electric 
(Công ty TNHH) Kaneko denki
(Công ty CP) Hiraoka

Trụ sở chính Tòa thị chính TP, các Văn phòng 
chi nhánh tổng hợp của TP
Trung tâm Tochigi Clean Plaza

Chỉ thu hồi những đồ có kí hiệu này

Pin cúc áo Pin đồng xu

※Loại không dùng cho xe đạp trợ lực 

điện
Quầy bán hàng điện gia dụng AEON Tochigi
Cửa hàng Kojima * Big Camera Tochigi
Panatopia Morishita

※Loại dùng cho xe đạp trợ lực điện 
Quầy bán hàng điện gia dụng AEON Tochigi
Skill Auto Nakajima
Cửa hàng kinh doanh xe động cơ Fukuda 
Ringyo Motors

Căn cứ vào [luật tái chế Dụng cụ điện gia dụng], hãy xử lý Ti vi, Tủ 
lạnh/Tủ đông, Máy giặt/Máy sấy khô, Máy điều hòa theo 1 trong 4 phương 
pháp sau

❶Yêu cầu cửa hàng bán điện gia dụng nhỏ thu lại sản phẩm cũ

Trả 1 lần phí tái chế, phí vận chuyển thu gom v.v cho cửa hàng đó.

➋Tự mình mang đến các địa điểm thu gom theo quy 

Chỉ cần trả phí tái chế là được xử lý

(Địa điểm thu gom theo quy định:(Công ty CP) Kyoudo Rikuun Iwafune machi

Shizuwa 474-4 ☎28-6320

➌ Yêu vầu các công ty có giấy phép thu gom

Hãy liên hệ với Phòng xúc tiến môi trường để có thông tin về các công ty có giấy phép 

thu gom

❹Yêu cầu Thành phố thu gom

Đăng ký yêu cầu thu gom rác quá khổ bằng cách gọi điện theo số chuyên dụng 

(Ngoài phí tái chế, sẽ mất thêm phí vận chuyển thu gom)

※Dù kích thước có nhỏ hơn 60cm cũng không thể coi là dụng cụ điện gia dụng 

cỡ nhỏ được. Vì vậy tuyệt đối không được vứt ở điểm thu gom rác
Về phí hay thông tin liên quan đến phiếu tái chế thiết bị điện gia dụng, xin liên hệ tới 
Trung tâm Phiếu tái chế thiết bị điện gia dụng để biết chi tiết 

☎０１２０－３１－９６４０

●Bình ga
●Bình chữa   

cháy
●Xe máy ●Gạch bê tông

●Tro tàn ●Sơn
●Hóa chất 

nông nghiệp ●Lốp xe

●Két sắt chống 

cháy
●Đồ khác

Đàn Piano・Đá・Cát・Máy móc và 

thiết bị nông nghiệp・Ngói・Phế 

liệu kiến trúc v.v

Không thu gom những đồ nguy hiểm và khó xử lý
Khi mua đồ mới, hãy nhờ người bán thu lại đồ cũ, 
hoặc trao đổi với đơn vị thu gom xử lý chuyên 
môn, hoặc Phòng xúc tiến môi trường

Không được vứt rác công ty và rác số lương lớn tại điểm 
thu gom rác

◎Rác công ty：rác phát sinh từ hoạt động công ty bất kể có 

lợi nhuận hay không. (Văn phòng・Nhà hàng・Cửa hàng・Nhà 

máy・Bệnh viện v.v)

◎Rác số lượng lớn：rác phát sinh số lượng lớn một cách tạm 

thời vào lúc chuyển nhà hoặc khi tổng vệ sinh
(Trường hợp phát sinh nhiều hơn 30 kg / lần)

Cách xử lý

★Tự vận chuyện đến nhà máy xử lý rác

Tochigi Clean Plaza ☎３１ー２４４６

（Tochigi shi Azusa-cho 456-32）

[Thời gian tiếp nhận]

Thứ 2~Thứ 7 8 giờ 30 phút sáng ~ 4 giờ 30 phút chiều 

(Nghỉ Chủ Nhật・ngày lễ)

[Phí]

Cứ mỗi 10kg mất 250 Yên (Dưới 10kg cũng mất 250 Yên)

★Yêu cầu các công ty có giấy phép thu gom

Hãy liên hệ với Phòng xúc tiến môi trường để có thông tin về các

công ty có giấy phép thu gom

Phí dùng để tái chế hàng hóa 
(Phiếu tái chế thiết bị  điện gia 

dụng)

Phí dùng để thu 
gom và vận chuyển

Phí dùng để tái 
chế＋ ＝

（ ）
Ti vi, Tủ lạnh/Tủ đông, Máy giặt / 

Máy sấy khô, Máy điều hòa

●Máy tính・Thiết bị ngoại vi ●Điện thoại di động

●Thuốc lá điện

Tài nguyên có giới hạn Hãy cùng nhau tái chế!
Hỏi đáp liên quan 

về rác thải
【Phòng xúc tiến môi trường, TP Tochigi】

(Bên trong Trung tâm Tochigi Clean Plaza) ☎３１―２４４７

Bản lưu trữ Bản ngày 7/4/2022

Hãy vắt kỹ hết nước


